
UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

SỞ XÂY DỰNG

Số:               /TB-SXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đồng Nai, ngày        tháng 5 năm 2026
   

THÔNG BÁO
Về việc kết quả đánh giá hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề đủ/ không đủ 

điều kiện sát hạch Đợt 14/2026

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 của 
Chính Phù về Quy định tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về 
quản lý hoạt động xây dựng.

Sau khi xem xét các hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của các cá nhân 
đã tiếp nhận từ ngày 24/03/2026 đến ngày 08/04/2026. Sở Xây dựng thông báo kết 
quả đánh giá hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề không đủ điều kiện sát hạch 
cấp chứng chỉ hành nghề Đợt 14/2026 theo danh sách đính kèm, cụ thể như sau: 
(Có phụ lục chi tiết kèm theo).

1. Danh sách cá nhân đủ điều kiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề: 58 cá 
nhân/ 77 lĩnh vực (Phụ lục I).

2. Danh sách cá nhân không đủ điều kiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề: 
56 cá nhân/ 92 lĩnh vực (Phụ lục II).

Đối với những hồ sơ đủ điều kiện thi sát hạch, Sở Xây dựng đề nghị như sau:
1. Về chi phí thi sát hạch:
- Các cá nhân dự thi nộp chi phí sát hạch trước ngày thi. Khi gọi tên vào 

phòng thi, các thí sinh chuẩn bị sẵn thông tin chứng minh đã thanh toán phí sát 
hạch trình cho giám thị coi thi, trường hợp chưa thanh toán thì sẽ dời sang ca thi 
tiếp theo để thí sinh hoàn chỉnh việc thanh toán chi phí, không ảnh hưởng thời gian 
các ca thi.

- Chi phí sát hạch: 350.000 đồng/ bài thi (lĩnh vực). Cá nhân nộp phí sát 
hạch bằng hình thức chuyển khoản qua số tài khoản: 1055062348 Ngân hàng 
Vietcombank Đông Đồng Nai – Chủ tài khoản: Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai 
hoặc quét mã QR hình dưới và chụp lại thông tin chuyển khoản để kiểm tra tại 
phòng thi. 

- Lưu ý: Phí sát hạch không thu tiền mặt.
2. Các cá nhân dự thi phải có căn cước công dân đã được gắn chíp để kiểm tra 

thông tin trước khi vào phòng thi (Không có CCCD không được vào thi).
3. Các cá nhân dự thi nghiên cứu kỹ và tuân thủ nghiêm túc quy chế thi sát 

hạch (đính mã QR kèm theo), không được mang tài tài liệu, không mang điện thoại 



đi động hoặc các thiết bị thông minh vào phòng thi (kể cả không sử dụng), nếu 
phát hiện thì dừng thi hoặc bài thi sẽ bị hủy, không được công nhận kết quả thi.

4. Các cá nhân có tên trong danh sách nhưng không tham dự sát hạch hoặc 
tham dự sát hạch nhưng kết quả không đạt hoặc vi phạm quy chế thi sát hạch sẽ 
không được cấp chứng chỉ hành nghề và Sở Xây dựng sẽ trả hồ sơ của cá nhân tại 
Trung tâm hành chính công tỉnh.

5. Thi sát hạch:
- Thời gian thi sát hạch: thi trong 1 buổi sáng, bắt đầu thi 8h00 phút, ngày 15 

tháng 05 năm 2026 (thứ 6); buổi sáng 7h30 phút tập trung phổ biến thông tin 
trước khi thi.

(Chi tiết giờ thi, ca thi sẽ được đăng tải tại website của Sở Xây dựng thành 
phố Đồng Nai tại địa chỉ: https://sxd.dongnai.gov.vn). 

- Địa điểm sát hạch: Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai (Số 38, Phan Chu 
Trinh, Phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai).

Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai thông báo đến các cá nhân có liên quan 
được biết./.

Nơi nhận:
- BGĐ SXD (để b/cáo);
- Trung tâm hành chính công tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử SXD (đăng tải);
- Các cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ;
- Văn Phòng SXD;
- Lưu: VT, QLCLXD. Dũng.

                 
Thu phí sát hạch.                      Quy chế sát hạch

                     

 KT. GIÁM ĐỐC
  PHÓ GIÁM ĐỐC

  Nguyễn Văn Lâm

https://sxd.dongnai.gov.vn


DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ
(Kèm theo Thông báo số:            /TB-SXD ngày        /        /2026 của Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai)

Tổng số: 58 cá nhân đủ điều kiện sát hạch 

Kết quả đánh 
giá đánh dấu 

(X)STT Họ và tên Năm sinh
Số 

CMND/hộ 
chiếu/thẻ

Ngày cấp Nơi cấp Quốc 
tịch

Cơ sở đào 
tạo

Hệ đào 
tạo

Trình độ 
chuyên môn Lĩnh vực cấp Hạng

Đạt Khôn
g đạt

Ghi chú

1 BÙI NGỌC 
HIỂN 22/03/1999 0800990068

10 29/12/2024
Bộ 

Công 
An

Việt 
Nam

Đại học 
GTVT 

TPHCM

Chính 
quy

Kỹ sư Kỹ 
thuật xây 

đựng công 
trình giao 

thông (Xây 
dựng công 
trình thủy – 
thểm lục địa

Định giá xây 
dựng III X

Thiết kế xây 
dựng công 

trình – Công 
trình đường 

thủy nội địa – 
Hàng hải

III X

Giám sát công 
tác xây dựng 

công trình
III X

2
CAO 

THÀNH 
TRUNG

30/08/1979 0740790008
94 05/04/202

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học Sư 
phạm Kỹ 
thuật TP. 
Hồ Chí 
Minh

Chính 
quy

Cử nhân cao 
đăng Điện 
Khí hóa và 

Cung cấp điện

Thiết kế cơ – 
điện công 
trình – hệ 
thống điện

III X



STT Họ và tên Năm sinh
Số 

CMND/hộ 
chiếu/thẻ

Ngày cấp Nơi cấp Quốc 
tịch

Cơ sở đào 
tạo

Hệ đào 
tạo

Trình độ 
chuyên môn Lĩnh vực cấp Hạng

Kết quả đánh 
giá đánh dấu 

(X) Ghi chú

Đạt Khôn
g đạt

Giám sát công 
tác lắp đặt 

thiết bị công 
trình

III X

3 CHÂU 
VĂN THẾ 24/04/1993 0520930211

44 05/10/2022

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học Lạc 
Hồng

Chính 
quy

Kỹ sư Công 
nghệ kỹ thuật 
công trình xây 

dựng

Định giá xây 
dựng III x

Giám sát thi 
công xây 

dựng
III x

4
ĐẶNG 
QUỐC 
DŨNG

30/10/1988 0450880028
87 16/03/2022

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học 
Bách Khoa 
– Đại học 
Quốc gia 

TP. Hồ Chí 
Minh

Chính 
quy

Kỹ sư xây 
dựng dân 

dụng và công 
nghiệp

Giám sát công 
tác xây dựng 

công trình
I x

5
ĐẶNG 

TRỌNG 
DŨNG

23/09/1978 0400780277
36 02/07/2021

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học 
Giao thông 

Vận tải

Chính 
quy

Kỹ sư xây 
dựng cầu hầm 

(Xây dựng 
cầu đường)

Giám sát công 
tác xây dựng 

công trình
I x



STT Họ và tên Năm sinh
Số 

CMND/hộ 
chiếu/thẻ

Ngày cấp Nơi cấp Quốc 
tịch

Cơ sở đào 
tạo

Hệ đào 
tạo

Trình độ 
chuyên môn Lĩnh vực cấp Hạng

Kết quả đánh 
giá đánh dấu 

(X) Ghi chú

Đạt Khôn
g đạt

Quản lý dự án 
đầu tư xây 

dựng
I x

6 ĐỖ NGỌC 
QUANG 23/04/1987 0790870106

90 13/01/2022

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học 
Khoa học tự 

nhiên TP. 
Hồ Chí 
Minh

Chính 
quy

Cử nhân Địa 
chất

Khảo sát địa 
chất công 

trình
I x

7 HỒ HỒNG 
QUÂN 21/01/1994 0540940071

71 17/12/2021

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học xây 
dựng Miền 

Trung

Chính 
quy

Kỹ sư kỹ 
thuật công 

trình xây dựng

Giám sát công 
tác xây dựng 

công trình
I x

8
HOÀNG 
QUỐC 
PHÚ

02/09/1983 0750830240
92 26/04/2022

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học 
Bách khoa – 

Đại học 
Quốc gia 

TP. Hồ Chí 
Minh

Chính 
quy

Kỹ sư điện – 
điện tử (điện 

năng)

Thiết kế cơ - 
điện công 
trình (Hệ 

thống điện)

I x

9 HUỲNH 
LÂM 09/12/1987 0740870050

83 27/12/2021

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học 
GTVT Hà 

Nội

Chính 
quy

Kỹ sư xây 
dựng câu 

đường

Giám sát công 
tác xây dựng 

công trình
III x



STT Họ và tên Năm sinh
Số 

CMND/hộ 
chiếu/thẻ

Ngày cấp Nơi cấp Quốc 
tịch

Cơ sở đào 
tạo

Hệ đào 
tạo

Trình độ 
chuyên môn Lĩnh vực cấp Hạng

Kết quả đánh 
giá đánh dấu 

(X) Ghi chú

Đạt Khôn
g đạt

10
LÊ 

HOÀNG 
GIANG

13/03/1987 0740870008
59 13/04/2021

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học 
Giao thông 
Vận tại TP. 

Hồ Chí 
Minh

Chính 
quy

Kỹ sư kỹ 
thuật công 
trình giao 

thông (Xây 
dựng cầu 
đường)

Giám sát công 
tác xây dựng 

công trình
I x

11
LÊ 

THANH 
TÙNG

19/04/1986 0520860036
11 19/09/2025

Bộ 
Công 
An

Việt 
Nam

Đại học 
Quang 
Trung

Chính 
quy

Kỹ sư Công 
nghệ kỹ thuật 

xây dựng

Thiết kế xây 
dựng công 
trình – Kết 

cấu công trình

II x
Bảo lưu kết quả theo 
Thông  báo số 
417/TB-SoXD ngày 
11/12/2025

12 LÊ TRÍ 
HIẾU 13/11/1990 0380900377

20 21/08/2022

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại Học 
Công 

Nghiệp 
Thành Phố 

Hồ Chí 
Minh

Chính 
quy

Kỹ sư nhiệt 
lạnh

Thiết kế cơ 
điện công 
trình (Hệ 

thống điện)

III x

13 LÊ VĂN 
NGUYÊN 30/08/1983 0460830086

58 23/03/2022

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học 
Giao thông 

Vận tải

vừa làm 
vừa học

Kỹ sư xây 
dựng cầu – 

đường

Thiết kế xây 
dựng công 
trình (Công 
trình Đường 

bộ)

II x

Khảo sát địa 
hình III x



STT Họ và tên Năm sinh
Số 

CMND/hộ 
chiếu/thẻ

Ngày cấp Nơi cấp Quốc 
tịch

Cơ sở đào 
tạo

Hệ đào 
tạo

Trình độ 
chuyên môn Lĩnh vực cấp Hạng

Kết quả đánh 
giá đánh dấu 

(X) Ghi chú

Đạt Khôn
g đạt

Định giá xây 
dựng III x

14
MAI THỊ 

NGỌC 
CHÂU

14/02/1997 0941970086
93 09/07/2021

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học 
GTVT Hà 

Nội

Chính 
quy

Kỹ sư kỹ 
thuật xây 

dựng

Định giá xây 
dựng II x

15 TRẦN ĐỖ 
DŨNG 14/9/1985 0770850094

18 10/9/2025
Bộ 

Công 
An

Việt 
Nam

Đại học Sư 
phạm Kỹ 
thuật TP. 
Hồ Chí 
Minh

Chính 
quy

Kỹ sư Xây 

dựng dân 

dụng và công 

nghiệp

Giám sát công 
tác xây dựng 
công trình

I x

16
NGUYỄN 
HOÀNG 

ĐIÊU
01/08/1980 0490800023

20 04/06/2023

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

ĐH kiến 
trúc Đà 
Nẵng

Chính 
quy

Kỹ sư xây 
dựng dân 

dụng và công 
nghiệp

Thiết kế xây 
dựng công 

trình (Kết cấu 
công trình)

II X
Bảo lưu kết quả theo 
Thông báo số 
176/TB-SXD ngày 
3/3/2026

17
NGUYỄN 
HOÀNG 

TÚ
24/02/1986 0740860086

25 16/12/2025 Bộ 
Công an

Việt 
Nam

Đại học Kỹ 
thuật Công 

nghệ TP. Hồ 
Chí Minh

Chính 
quy

Kỹ sư điện tử, 
truyền thông

Giám sát công 
tác lắp đặt 

thiết bị công 
trình

III x



STT Họ và tên Năm sinh
Số 

CMND/hộ 
chiếu/thẻ

Ngày cấp Nơi cấp Quốc 
tịch

Cơ sở đào 
tạo

Hệ đào 
tạo

Trình độ 
chuyên môn Lĩnh vực cấp Hạng

Kết quả đánh 
giá đánh dấu 

(X) Ghi chú

Đạt Khôn
g đạt

18 NGUYỄN 
HỮU HẬU 19/01/1995 0740950078

40 28/6/2021

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại Học 
Kinh tế - Kỹ 
thuật Bình 

Dương

Chính 
quy

Kỹ sư kỹ 
thuật xây 

dựng công 
trình giao 

thông

Giám sát công 
tác xây dựng 

công trình
III x

19
NGUYỄN 

MINH 
HIẾU

01/01/1981 0870810000
14 18/08/2021

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học Cần 
Thơ

Chính 
quy

Kỹ sư xây 
dựng dân 

dụng và công 
nghiệp

Giám sát công 
tác xây dựng 

công trình
I x

Quản lý dự án 
đầu tư xây 

dựng
I x

20
NGUYỄN 

MINH 
HIẾU 

22/01/1993 0770930107
49 21/12/2021

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học Sư 
phạm Kỹ 
thuật TP. 

HCM

Chính 
quy

Kỹ sư công 
nghệ kỹ thuật 
công trình xây 

dựng

Thiết kế kết 
cấu công trình I x

21
NGUYỄN 

MINH 
PHÚC

26/09/1995 0700950114
54 15/08/2021

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Cao đẳng 
điện lực TP. 

HCM

Chính 
quy

Cao đẳng 
Công nghệ kỹ 

thuật điện, 
điện tử

Thiết kế cơ – 
điện công 
trình – Hệ 
thống điện

III x



STT Họ và tên Năm sinh
Số 

CMND/hộ 
chiếu/thẻ

Ngày cấp Nơi cấp Quốc 
tịch

Cơ sở đào 
tạo

Hệ đào 
tạo

Trình độ 
chuyên môn Lĩnh vực cấp Hạng

Kết quả đánh 
giá đánh dấu 

(X) Ghi chú

Đạt Khôn
g đạt

Giám sát công 
tác lắp đặt 

thiết bị công 
trình

III x

22

NGUYỄN 
PHAN 

TRỌNG 
NHÂN

15/06/1997 0790970300
69 25/01/2022

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học 
Bình Dương

Chính 
quy

Kỹ sư Công 
nghệ Kỹ thuật 
Điện, Điện tử

Thiết kế cơ – 
điện công 
trình – Hệ 
thống điện

III x

Giám sát công 
tác lắp đặt 

thiết bị công 
trình

III x

23 NGUYỄN 
PHI BIỂN 29/12/1994 0520940084

02 09/03/2022

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học Lạc 
Hồng

Chính 
quy

Kỹ sư Công 
nghệ kỹ thuật 
công trình xây 

dựng

Thiết kế xây 
dựng công 
trình Giao 

thông: đường 
bộ

III x

Định giá xây 
dựng III x



STT Họ và tên Năm sinh
Số 

CMND/hộ 
chiếu/thẻ

Ngày cấp Nơi cấp Quốc 
tịch

Cơ sở đào 
tạo

Hệ đào 
tạo

Trình độ 
chuyên môn Lĩnh vực cấp Hạng

Kết quả đánh 
giá đánh dấu 

(X) Ghi chú

Đạt Khôn
g đạt

24 NGUYỄN 
QUỐC PHI 05/03/1993 0750930206

12 20/8/2021

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học 
Công nghệ 
Đồng Nai

Chính 
quy

Công nghệ kỹ 
thuật xây 

dựng

Giám sát công 
tác xây dựng 

công trình 
DD&CN

III x
Bảo lưu kết quả theo 
Thông báo số 
417/TB-SoXD ngày 
11/12/2025

25
NGUYỄN 
THANH 
BÍCH

04/04/1996 0601960092
82 12/07/2021

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học 
Thuỷ Lợi 
Hà Nội

Chính 
quy

Kỹ sư Cấp 
thoát nước

Thiết kế cơ - 
điện công 
trình – Hệ 

thống cấp – 
thoát nước 
công trình

I x

26
NGUYỄN 
THANH 
PHONG

23/06/1987 0800870036
39 12/09/2022

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học 
Kinh tế 
Công 

nghiệp Long 
An

Chính 
quy

Kỹ sư công 
nghệ kỹ thuật 

xây dựng 

Giám sát công 
tác xây dựng 

công trình
III x

27
NGUYỄN 
THANH 

TÂN
25/05/1984 0520840004

32 09/07/2024 Bộ 
Công an

Việt 
Nam

Đại học 
Bình Dương

Chính 
quy

Kỹ sư điện - 
điện tử 

Giám sát lắp 
đặt thiết bị 
công trình

I x

28
NGUYỄN 
TRỌNG 

HẬU
10/03/1991 0420910085

92 29/12/2022

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học Mở 
TP. Hồ Chí 

Minh

Chính 
quy

Kỹ sư công 
nghệ kỹ thuật 
công trình xây 

dựng

Giám sát công 
tác xây dựng 
công trình.

II x



STT Họ và tên Năm sinh
Số 

CMND/hộ 
chiếu/thẻ

Ngày cấp Nơi cấp Quốc 
tịch

Cơ sở đào 
tạo

Hệ đào 
tạo

Trình độ 
chuyên môn Lĩnh vực cấp Hạng

Kết quả đánh 
giá đánh dấu 

(X) Ghi chú

Đạt Khôn
g đạt

29
NGUYỄN 
TRỌNG 

THƯỜNG
06/07/1992 0420920178

87 01/03/2022

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại Học 
Thủy Lợi

Chính 
quy

Kỹ Sư – 
Ngành Cấp 
thoát nước

Thiết kế xây 
dựng công 
trình/ công 

trình cấp nước 
- thoát nước

I x

30 VŨ VĂN 
THỰC 25/05/1986 0370860024

14 04/03/2026
Bộ 

Công 
An

Việt 
Nam

Đại học Xây 
dựng Hà 

Nội

Chính 
quy

Kỹ sư xây 
dựng 

Giám sát công 
tác xây dựng 

công trình
I x

31 NGUYỄN 
VĂN HÒA 26/03/1990 0540900048

96 16/08/2022

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học 
Kiến trúc 

TP. Hồ Chí 
Minh

Chính 
quy

Kỹ sư kỹ 
thuật đô thị

Giám sát công 
tác lắp đặt 

thiết bị công 
trình

I x

32
NINH 
KHẮC 
BIÊN

10/05/1982 0360820150
60 17/04/2021

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học 
Bình Dương

Chính 
quy

Kỹ sư Công 
nghệ kỹ thuật 
công trình xây 

dựng

Thiết kế xây 
dựng công 

trình (kết cấu 
công trình)

III x

33
PHẠM 

HOÀNG 
NGUYÊN

28/05/1996 0820960028
41 23/07/2022

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học 
Công 

nghiệp TP. 
Hồ Chí 
Minh

Chính 
quy

Kỹ sư công 
nghệ kỹ thuật 
nhiệt – lạnh

Định giá xây 
dựng II x



STT Họ và tên Năm sinh
Số 

CMND/hộ 
chiếu/thẻ

Ngày cấp Nơi cấp Quốc 
tịch

Cơ sở đào 
tạo

Hệ đào 
tạo

Trình độ 
chuyên môn Lĩnh vực cấp Hạng

Kết quả đánh 
giá đánh dấu 

(X) Ghi chú

Đạt Khôn
g đạt

34 PHAN 
VĂN HIẾU 14/11/1988 0400880214

86 18/07/2023

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học 
Giao thông 

Vận tải 
TPHCM

Chính 
quy

Kỹ sư kinh tế 
xây dựng

Giám sát công 
tác xây dựng 

công trình
III x

Quản lý dự án 
đầu tư xây 

dựng
III x

35
PHAN 
VĂN 

MỪNG
19/11/1978 0720780059

60 07/04/2021

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học Mở 
TPHCM

Tập 
trung

Kỹ sư xây 
dựng

Giám sát công 
tác xây dựng 

công trình
I x

36 PHÙNG 
BÁ TÚC 12/02/1987 0790870322

17 02/11/2021

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại Học Sư 
Phạm Kỹ 

Thuật tp Hồ 
Chí Minh

Chính 
quy

 Kỹ sư Điện 
khí hóa và 

cung cấp điện

Giám sát công 
tác lắp đặt 

thiết bị công 
trình

I x

37
TRẦN 
BẢO 

THỊNH
25/11/2000 0512000079

45 14/07/2025
Bộ 

Công 
An

Việt 
Nam

Đại học 
Giao thông 
Vận tải TP. 

Hồ Chí 
Minh

Chính 
quy

Kỹ sư kỹ 
thuật xây 

dựng công 
trình giao 

thông (Xây 
dựng cầu 
đường)

Giám sát công 
tác xây dựng 

công trình
III x



STT Họ và tên Năm sinh
Số 

CMND/hộ 
chiếu/thẻ

Ngày cấp Nơi cấp Quốc 
tịch

Cơ sở đào 
tạo

Hệ đào 
tạo

Trình độ 
chuyên môn Lĩnh vực cấp Hạng

Kết quả đánh 
giá đánh dấu 

(X) Ghi chú

Đạt Khôn
g đạt

38 TRẦN ĐỖ 
DŨNG 14/9/1985 0770850094

18 10/9/2025
Bộ 

Công 
An

Việt 
Nam

Đại học Sư 
phạm Kỹ 
thuật TP. 
Hồ Chí 
Minh

Chính 
quy

Kỹ sư Xây 
dựng dân 

dụng và công 
nghiệp

Giám sát công 
tác xây dựng 

công trình
I x

39
TRẦN 

NGUYÊN 
HƯNG

15/12/1998 0790980301
39 22/11/2021

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học 
Công nghệ 
TP. Hồ Chí 

Minh

Chính 
quy

Kỹ sư kỹ 

thuật công 

trình xây dựng

Thiết kế kết 

cấu công trình
III x

Định giá xây 

dựng
III x

40 TRẦN PHÍ 
TỚI 22/12/1983 0420830161

87 17/08/2022

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học 
Kiến Trúc 

Hà Nội

Chính 
quy

Xây dựng dân 
dụng công 

nghiệp

Định giá xây 

dựng
III x

Giám sát công 
tác xây dựng 

công trình
III x



STT Họ và tên Năm sinh
Số 

CMND/hộ 
chiếu/thẻ

Ngày cấp Nơi cấp Quốc 
tịch

Cơ sở đào 
tạo

Hệ đào 
tạo

Trình độ 
chuyên môn Lĩnh vực cấp Hạng

Kết quả đánh 
giá đánh dấu 

(X) Ghi chú

Đạt Khôn
g đạt

41
TRẦN 
QUỐC 

THẮNG
03/8/1994 0580940062

92 17/12/2022

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học Lạc 
Hồng

Chính 
quy

Công nghệ kỹ 
thuật công 
trình xây 

dựng, chuyên 
ngành xây 
dựng cầu 

đường

Thiết kế xây 
dựng công 

trình – công 
trình đường 

bộ

III x

Định giá xây 
dựng II x

42
TRẦN 
VĂN 

CHIẾN
20/11/1986 0380860243

15 25/04/2021

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học 
Giao Thông 
Vận Tải TP. 

Hồ Chí 
Minh

Chính 
quy

Kỹ sư ngành 
kỹ thuật xây 
dựng công 
trình giao 

thông

Giám sát công 
tác xây dựng 

công trình
I x

43
TRỊNH 

HOÀNG 
CƯƠNG

28/07/1983 0240830017
28 11/06/2023

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học Sư 
phạm Kỹ 

thuật Hưng 
Yên

Chính 
quy

Kỹ sư Công 
nghệ kỹ thuật 

điện

Giám sát công 
tác lắp đặt 

thiết bị công 
trình

I x

44
TRÌNH 
HỮU 
PHÚC

21/09/1979 0790790171
26 01/05/2021

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học Sư 
phạm Kỹ 
thuật TP. 
Hồ Chí 
Minh

Tại chức
Kỹ sư điện 
khí hóa & 

cung cấp điện

Giám sát công 
tác lắp đặt 

thiết bị công 
trình

I x



STT Họ và tên Năm sinh
Số 

CMND/hộ 
chiếu/thẻ

Ngày cấp Nơi cấp Quốc 
tịch

Cơ sở đào 
tạo

Hệ đào 
tạo

Trình độ 
chuyên môn Lĩnh vực cấp Hạng

Kết quả đánh 
giá đánh dấu 

(X) Ghi chú

Đạt Khôn
g đạt

45
TRƯƠNG 

THÁI 
HOÀNG

08/08/1998 0540980051
05 11/08/2021

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại Học 
Kiến trúc 

Thành Phố 
Hồ Chí 
Minh

Kỹ sư kỹ 
thuật cơ sở hạ 

tầng

Thiết kế cơ – 
điện công 
trình: hệ 

thống điện

III x

46
LÊ 

THANH 
BÌNH

30/8/1987 0540870106
34 06/01/2026

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học kỹ 
thuật công 

nghệ 
TPHCM

Chính 
quy

Kỹ sư kỹ 

thuật công 

trình xây dựng

Định giá xây 
dựng I x

47
TRƯƠNG 

XUÂN 
TRUNG

30/12/1985 0380850410
67 01/12/2025 Bộ 

Công an
Việt 
Nam

Đại Học 
Bách Khoa 
Thành Phố 

Hồ Chí 
Minh

Chính 
quy

Kỹ sư điện, 
chuyên ngành 

Điện năng

Thiết kế Cơ - 
điện công 
trình – Hệ 
thống điện

II x

Giám sát công 
tác lắp đặt 

thiết bị công 
trình

II x

48 VŨ VĂN 
SỸ 30/03/1982 0330820053

92 27/01/2022

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học Mỏ 
- Địa chất

Chính 
quy

Kỹ sư trắc địa Khảo sát địa 
hình I x



STT Họ và tên Năm sinh
Số 

CMND/hộ 
chiếu/thẻ

Ngày cấp Nơi cấp Quốc 
tịch

Cơ sở đào 
tạo

Hệ đào 
tạo

Trình độ 
chuyên môn Lĩnh vực cấp Hạng

Kết quả đánh 
giá đánh dấu 

(X) Ghi chú

Đạt Khôn
g đạt

49 LÊ TẤN 
PHONG 20/09/1992 0800920146

90 08/07/2021

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học Tôn 
Đức Thắng

Chính 
quy

Kỹ sư kỹ 

thuật điện tử 

viễn thông

Thiết kế cơ 
điện công 
trình - hệ 

thống điện

I x

50

HUỲNH 
NGUYÊN 

QUỐC 
BẢO

25/08/1999 0600990074
98 22/9/2024

Bộ 
Công 
An

Việt 
Nam

Đại học 
Giao Thông 
Vận Tải TP. 

Hồ Chí 
Minh

Cử nhân kỹ 

thuật xây 

dựng công 

trình giao 

thông

Giám sát công 
tác xây dựng 

công trình
III x

51 LÊ NGỌC 
HÀ 19/09/1992 0380920237

86 29/09/2023

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học Lạc 
Hồng

Chính 
quy

Kỹ sư Công 

nghệ Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Thiết kế kết 
cấu công trình III x

Giám sát công 
tác xây dựng 

công trình
III x

52
NGUYỄN 

ĐINH 
DUY

11/12/1990 0480900077
98 07/10/2022

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại Học 
Bách Khoa, 
Đại học Đà 

Nẵng

Chính 
quy

Kỹ sư Xây 

dựng công 

trình thủy

Thiết kế xây 
dựng: Công 

trình Thủy lợi, 
đê điều

III x



STT Họ và tên Năm sinh
Số 

CMND/hộ 
chiếu/thẻ

Ngày cấp Nơi cấp Quốc 
tịch

Cơ sở đào 
tạo

Hệ đào 
tạo

Trình độ 
chuyên môn Lĩnh vực cấp Hạng

Kết quả đánh 
giá đánh dấu 

(X) Ghi chú

Đạt Khôn
g đạt

Giám sát công 
tác xây dựng 

công trình
III x

Định giá xây 
dựng III x

53

NGUYỄN 
DƯƠNG 
MINH 
THÙY

10/04/1996 0521960111
51 03/05/2023

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học 
Kiến trúc 

Thành Phố 
Hồ Chí 
Minh

Chính 
quy

Kiến trúc sư 

Quy hoạch 

vùng và đô thị

Lập quy 
hoạch đô thị 
và nông thôn

III x

54
TRẦN 

QUANG 
LÝ

15/10/1999 0520990024
65 12/12/2024

Bộ 
Công 
An

Việt 
Nam

Đại học 
Kiến trúc 

Thành phố 
Hồ Chí 
Minh

Kỹ sư Kỹ 

thuật cơ sở hạ 

tầng

Thiết kế xây 
dựng công 

trình – công 
trình cấp thoát 

nước

III x

55
PHẠM 

THANH 
HÒA

04/11/1985 0600850004
07 19/09/2025

Bộ 
Công 
An

Việt 
Nam

Đại học 
Bách Khoa 
Thành Phố 

Hồ Chí 
Minh

Không 
Chính 
quy

Kỹ sư xây 

dựng dân 

dụng & công 

nghiệp

Giám sát công 
tác xây dựng 

công trình
II x



STT Họ và tên Năm sinh
Số 

CMND/hộ 
chiếu/thẻ

Ngày cấp Nơi cấp Quốc 
tịch

Cơ sở đào 
tạo

Hệ đào 
tạo

Trình độ 
chuyên môn Lĩnh vực cấp Hạng

Kết quả đánh 
giá đánh dấu 

(X) Ghi chú

Đạt Khôn
g đạt

56
PHẠM 
VĂN 

HÁCH
01/10/1989 0300890187

01 04/12/2022

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học Hải 
Phòng

Chính 
quy

Công nghệ kỹ 

thuật xây 

dựng (chuyên 

ngành: Xây 

dựng dân 

dụng và công 

nghiệp)

Giám sát công 
tác xây dựng 

công trình
I x

57 LÊ MINH 
HỘI 03/09/1996 0520960086

11 02/03/2022

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học 
Thủy Lợi 
Hà Nội

Chính 
quy

Kỹ thuật công 

trình thủy

Giám sát công 
tác xây dựng 

công trình
III x

58
PHẠM 
NGỌC 
MINH

09/12/1984 0750840196
96 04/12/2024

Bộ 
Công 
An

Việt 
Nam

Đại học dân 
lập Văn 

Lang

Chính 
quy Kiến trúc sư

Lập quy 
hoạch đô thị 
và nông thôn

III x



DANH SÁCH CÁ NHÂN KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ
(Kèm theo Thông báo số:            /TB-SXD ngày        /        /2026 của Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai)

Tổng số: 56 cá nhân không đủ điều kiện sát hạch 

Kết quả đánh 
giá đánh dấu 

(X)STT Họ và tên Năm sinh
Số 

CMND/hộ 
chiếu/thẻ

Ngày cấp Nơi cấp Quốc 
tịch

Cơ sở đào 
tạo

Hệ đào 
tạo

Trình độ 
chuyên môn Lĩnh vực cấp Hạng

Đạt Khôn
g đạt

Lí do không đạt

1 CHUNG 
BẮC ÁI 30/08/1976 0890760001

38 22/12/2021

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học 
Kiến trúc 
Tp. HCM

Chính 
quy

Kỹ sư xây 
dựng

Thiết kế kết 
cấu công trình I x

Đề nghị cung cấp 
xác nhận của chủ 
đầu tư để làm rõ 
năng lực kê khai

2
TRƯƠNG 
THANH 

TÂM

 08/12/197
3

0540730000
49 29/05/2021

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại Học 
Kiến trúc 
Hà Nội

Tại chức

 Kỹ sư xây 
dựng Dân 
dụng Công 

nghiệp

Giám sát công 
tác xây dựng 

công trình
II x

Không có tài liệu 
chứng minh công 
việc đã hoàn thành 
theo điểm đ khoản 1 
Điều 88 NĐ 175

3 ĐẶNG TẤN 
QUÝ 29/07/1987 0750870007

58 21/12/2021

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học 
Công 

nghiệp TP. 
Hồ Chí 
Minh

Chính 
quy

Kỹ sư Công 
nghệ kỹ thuật 

điện

Giám sát công 
tác lắp đặt 

thiết bị công 
trình

I x

Cá nhân giao làm 
Giám sát trưởng 
công tác lắp đặt thiết 
bị công trình thuộc 
dự án Cụm nhà 
xưởng cho thuê của 
Công ty TNHH 
Hoàng Hùng. Tuy 
nhiên hồ sơ không 
đính kèm BBNT hay 
giấy xác nhận của 
CĐT để chứng minh 



STT Họ và tên Năm sinh
Số 

CMND/hộ 
chiếu/thẻ

Ngày cấp Nơi cấp Quốc 
tịch

Cơ sở đào 
tạo

Hệ đào 
tạo

Trình độ 
chuyên môn Lĩnh vực cấp Hạng

Kết quả đánh 
giá đánh dấu 

(X) Lí do không đạt

Đạt Khôn
g đạt

công trình đã hoàn 
thành và cá nhận, 
nhà thầu thực sự có 
thực hiện 

4
ĐẶNG 

THANH 
NHÀNG

07/12/2000 0832000051
78 15/10/2025

Bộ 
Công 
An

Việt 
Nam

Đại học 
GTVT Hà 

Nội

Chính 
quy

Kỹ sư ngành 
Kỹ thuật xây 
dựng công 
trình giao 

thông

Khảo sát địa 
hình III x

Thiết kế công 
trình giao 

thông đường 
bộ

III x

Thiết kế công 
trình giao 
thông cầu

III x

Hồ sơ không đính 
kèm tài liệu chứng 
minh cấp công trình, 
công việc đã hoàn 
thành, mối liên quan 
giữa cá nhân, tổ 
chức giao nhiệm vụ 
với dự án nên không 
có cơ sở để đánh giá 
năng lực

Định giá xây 
dựng III x

Hồ sơ không đính 
kèm tài liệu chứng 
minh cấp công trình, 
công việc đã hoàn 
thành, mối liên quan 
giữa cá nhân, tổ 
chức giao nhiệm vụ 
với dự án



STT Họ và tên Năm sinh
Số 

CMND/hộ 
chiếu/thẻ

Ngày cấp Nơi cấp Quốc 
tịch

Cơ sở đào 
tạo

Hệ đào 
tạo

Trình độ 
chuyên môn Lĩnh vực cấp Hạng

Kết quả đánh 
giá đánh dấu 

(X) Lí do không đạt

Đạt Khôn
g đạt

5
ĐINH THỊ 
PHƯƠNG 

LOAN
23/01/1992 0681920069

61 09/05/2021

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học 
GTVT Hà 

Nội

Chính 
quy

Kỹ sư kinh tế 
xây dựng

Định giá xây 
dựng III x

Cá nhận được giao 
nhiệm vụ giám sát 
dự toán của chủ đầu 
tư nên không thuộc 
nội dung các công 
việc về QLDA quy 
định tại khoản 1 
Điều 84 NĐ 175

6
ĐỖ TRẦN 

HẰNG 
PHƯƠNG

23/12/2000 0793000342
77 17/11/2025

Bộ 
Công 
An

Việt 
Nam

Đại học 
Kiến trúc 

Thành phố 
Hồ Chí 
Minh

Chính 
quy

KTS ngành 
Quy hoạch 

vùng và đô thị

Thiết kế Quy 
hoạch xây 

dựng
III X

Tên lĩnh vực đề nghị 
không đúng theo 
Nghị định 178/2025 

7
HOÀNG 
THỊNH 
HƯNG

22/08/1975 0750750142
28 10/07/2021

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học dân 
lập Kỹ 

Thuật Công 
Nghệ 

Tp.HCM

Chính 
quy

Kỹ sư Điện tử 
- Điện Công 

Nghiệp

Thiết kế xây 
dựng công 

trình Đường 
dây và trạm 

biến áp

III x

- Tên lĩnh vực đề 
nghị không đúng 
theo quy định tại PL 
VI , NĐ 175. 

- Hồ sơ không có tài 
liệu chứng minh cấp 
công trình

8
HUỲNH 
THANH 
VƯƠNG

02/09/2001 0512010063
75 28/06/2022

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học 
GTVT 

TPHCM

Chính 
quy

Kỹ sư ngành 
Kỹ thuật xây 
dựng công 
trình giao 

thông

Khảo sát địa 
hình III x

Thiết kế công 
trình giao 

thông đường 
bộ

III x

Hồ sơ không đính 
kèm tài liệu chứng 
minh cấp công trình, 
công việc đã hoàn 
thành, mồi liên quan 
giữa cá nhân, tổ 
chức giao nhiệm vụ 
với dự án nên không 
có cơ sở để đánh giá 
năng lực



STT Họ và tên Năm sinh
Số 

CMND/hộ 
chiếu/thẻ

Ngày cấp Nơi cấp Quốc 
tịch

Cơ sở đào 
tạo

Hệ đào 
tạo

Trình độ 
chuyên môn Lĩnh vực cấp Hạng

Kết quả đánh 
giá đánh dấu 

(X) Lí do không đạt

Đạt Khôn
g đạt

Thiết kế công 
trình giao 
thông cầu

III x

Định giá xây 
dựng III x

9
LÊ HOÀNG 

THANH 
TRÂN

15/09/1993 0581930049
23 25/10/2022

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học 
Kiến trúc 

Thành phố 
Hồ Chí 
Minh

Chính 
quy

Kỹ sư kỹ 
thuật Cơ sở 

Hạ tầng

Thiết kế Quy 
hoạch xây 

dựng
II x

Hồ sơ không đính 
kèm các quyết định 
phê duyệt đồ án do 
UBND cấp huyện 
phê duyệt; không có  
tài liệu chứng minh 
công việc đã hoàn 
thành, mồi liên quan 
giữa cá nhân, tổ 
chức giao nhiệm vụ 
với dự án nên không 
có cơ sở để đánh giá 
năng lực

10 LÊ VĂN 
NGUYÊN 30/08/1983 0460830086

58 23/03/2022

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học 
Giao thông 

Vận tải

vừa làm 
vừa học

Kỹ sư xây 
dựng cầu – 

đường

Thiết kế xây 
dựng công 
trình (Công 
trình Cầu - 

hầm)

II x

Hồ sơ không đính 
kèm tài liệu chứng 
minh công việc đã 
hoàn thành, mối liên 
quan giữa cá nhân, 
tổ chức giao nhiệm 
vụ với dự án nên 
không có cơ sở để 
đánh giá năng lực



STT Họ và tên Năm sinh
Số 

CMND/hộ 
chiếu/thẻ

Ngày cấp Nơi cấp Quốc 
tịch

Cơ sở đào 
tạo

Hệ đào 
tạo

Trình độ 
chuyên môn Lĩnh vực cấp Hạng

Kết quả đánh 
giá đánh dấu 

(X) Lí do không đạt

Đạt Khôn
g đạt

Giám sát công 
tác xây dựng 

công trình
II x

Hồ sơ không đính 
kèm tài liệu chứng 
minh công việc đã 
hoàn thành, mối liên 
quan giữa cá nhân, 
tổ chức giao nhiệm 
vụ với dự án nên 
không có cơ sở để 
đánh giá năng lực

11
NGÔ 

QUANG 
MINH

07/09/1994 0750940076
2 10/05/2021

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học Lạc 
Hồng

Chính 
quy

Công nghệ kỹ 
thuật công 

trình xây dựng

Quản lý dự án 
đầu tư xây 

dựng
III x

Định giá xây 
dựng III x

Giám sát công 
tác xây dựng 

công trình
III x

Cá nhân tốt nghiệp 
đại học vào ngày 
08/6/2024 nên chưa 
đủ 02 năm theo quy 
định tại điểm c 
khoản 1 Điều 79 NĐ 
175

12
NGUYỄN 

ĐĂNG 
TIỂU VỸ

08/06/1999 0510990018
43 16/11/2022

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học 
Giao thông 
Vận tại TP. 

Hồ Chí 
Minh

Chính 
quy

Kỹ sư ngành 
Kỹ thuật xây 
dựng công 
trình giao 

thông

Thiết kế xây 
dựng công 
trình giao 
thông Cầu

III x

Hồ sơ không đính 
kèm tài liệu chứng 
minh cấp công trình, 
công việc đã hoàn 
thành, mối liên quan 
giữa cá nhân, tổ 
chức giao nhiệm vụ 
với dự án nên không 
có cơ sở để đánh giá 



STT Họ và tên Năm sinh
Số 

CMND/hộ 
chiếu/thẻ

Ngày cấp Nơi cấp Quốc 
tịch

Cơ sở đào 
tạo

Hệ đào 
tạo

Trình độ 
chuyên môn Lĩnh vực cấp Hạng

Kết quả đánh 
giá đánh dấu 

(X) Lí do không đạt

Đạt Khôn
g đạt

Thiết kế xây 
dựng công 
trình giao 

thông Đường 
bộ

III x

năng lực

Khảo sát địa 
hình III x

Định giá xây 
dựng III x

Hồ sơ không đính 
kèm tài liệu chứng 
minh cấp công trình, 
công việc đã hoàn 
thành, mối liên quan 
giữa cá nhân, tổ 
chức giao nhiệm vụ 
với dự án nên không 
có cơ sở để đánh giá 
năng lực

13
NGUYỄN 

HOÀI 
MINH

13/02/1976 0750760012
51 11/04/2021

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học Kỹ 
thuật TP. 
Hồ Chí 
Minh

Chính 
quy

Kỹ sư điện – 
chuyên ngành 
Điện kỹ thuật

Định giá xây 
dựng III x

Các quyết định giao 
nhiệm vụ làm chủ trì 
thiết kế, không đúng 
kinh nghiệm về lĩnh 
vực định giá quy 
định tại điểm c 
khoản 2 Điều 84 NĐ 
175

14
NGUYỄN 
HOÀNG 

ĐỨC
15/12/1992 0870920092

09 17/02/2023

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học Văn 
Lang

Chính 
quy

Kỹ sư Xây 
dựng Dân 

dụng & Công 
nghiệp

Quản lý dự án 
đầu tư xây 

dựng
I x

Trong năm 2024, Cá 
nhân làm giám đốc 
02 dự án nhóm B, 
nhưng không kê khai 
và đình kèm tài liệu 
chứng minh  thời 
gian kinh nghiệm 
trên 07 năm theo 
điểm a khoản 2 Điều 
79 NĐ 175



STT Họ và tên Năm sinh
Số 

CMND/hộ 
chiếu/thẻ

Ngày cấp Nơi cấp Quốc 
tịch

Cơ sở đào 
tạo

Hệ đào 
tạo

Trình độ 
chuyên môn Lĩnh vực cấp Hạng

Kết quả đánh 
giá đánh dấu 

(X) Lí do không đạt

Đạt Khôn
g đạt

15
NGUYỄN 

HỒNG 
CHÂU

04/12/1985 0720850094
24 25/03/2025 Bộ 

Công an
Việt 
Nam

Đại Học 
Công 

Nghiệp tp 
Hồ Chí 
Minh

Chính 
quy

Kỹ sư ngành 
công nghệ 
nhiệt-lạnh

Giám sát công 
tác lắp đặt 

thiết bị công 
trình

I x

Không có BBNT  
chứng minh dự án đã 
hoàn thành làm cơ 
sở để đánh giá kinh 
nghiệm cá nhân 
tham gia công trình

16 NGUYỄN 
TRÚC 29/12/1974 0510740068

66 12/08/2021

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại Học 
Dân lập Văn 

Lang

Chính 
quy Kiến trúc sư

Thiết Kế Quy 
Hoạch Xây 

Dựng
II x

Hồ sơ không đính 
kèm quyết định phê 
duyệt đồ án do 
UBND cấp huyện 
phê duyệt làm cơ sở 
đánh giá năng lực, 
cung cấp các tài liệu, 
sản phẩm chứng 
minh cá nhân có liên 
quan đến dự án

17
NGUYỄN 

TÙNG 
DƯƠNG

08/08/1993 0510930045
12 02/10/2021

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học 
Công 

nghiệp TP. 
Hồ Chí 
Minh

Vừa làm 
vừa học

Công nghệ kỹ 
thuật điện, 

điện tử

Giám sát công 
tác lắp đặt 

thiết bị công 
trình

III x

Các Quyết định phân 
công nhiệm vụ: chỉ 
huy trưởng công 
trình; cán bộ kỹ 
thuật thi công, không 
có kinh nghiệm về 
giám sát

18
NGUYỄN 

VĂN 
HOÀNG 

22/08/1982 0510820203
09  02/11/2021

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học 
Bách khoa 
TP. Hồ Chí 

Minh

Chính 
quy

Kỹ sư xây 
dựng dân 

dụng và công 
nghiệp

Giám sát công 
tác xây dựng 

công trình
I x

Trong cùng tháng 
6/2020 cá nhân được 
phân công nhiệm vụ  
phụ trách giám sát 
thi công 02 dự án 
cấp I  nên không 
đúng chức danh 
Giám sát trưởng và 
điều kiên kinh 
nghiệm quy định tại 
khoản 1 Điều 83 NĐ 
175

- Không có tài liệu 



STT Họ và tên Năm sinh
Số 

CMND/hộ 
chiếu/thẻ

Ngày cấp Nơi cấp Quốc 
tịch

Cơ sở đào 
tạo

Hệ đào 
tạo

Trình độ 
chuyên môn Lĩnh vực cấp Hạng

Kết quả đánh 
giá đánh dấu 

(X) Lí do không đạt

Đạt Khôn
g đạt

chứng minh công 
việc mà cá nhân đã 
hoàn thành, chứng 
minh mối liên quan 
giữa cá nhân, đơn vị 
tư vấn giám sát với 
dự án

19
NGUYỄN 

VĂN 
HOÀNG

19/10/1999 0830990002
30 27/12/2024

Bộ 
Công 
An

Việt 
Nam

Đại học 
GTVT TP. 

Hồ Chí 
Minh

Chính 
quy

Kỹ sư xây 
dựng công 
trình giao 

thông (Xây 
dựng cầu 
đường).

Thiết kế xây 
dựng công 
trình, Công 
trình Đường 

bộ

III x

Các quyết định giao 
việc cho nhân sự 
tham gia thực hiện 
hợp đồng kinh tế số 
137/2024/HĐ-TV và 
số 47/2023/HĐ-TV-
BQLDA….nhưng 
không ghi cụ thể tên 
dự án thực hiện. Các 
tài liệu đính kèm 
không đầy đủ thông 
tin, không trùng 
khớp dữ liệu với 
quyết định nên 
không có cơ sở để 
đánh giá năng lực

Giám sát công 
tác xây dựng 

công trình
III x

Cá nhân lấy kinh 
nghiệm thiết kế làm 
năng lực giám sát. 
Tuy nhiên thiết kế 
chưa đủ điều kiện.

Thiết kế xây 
dựng công 
trình, Công 
trình Cầu

III x

Cá nhân được phân 
công tham gia thiết 
kế sữa chữa 02 cầu 
nhưng không có tài 
liệu đính kèm để 
chứng minh cấp 
công trình và chứng 
minh công việc đã 
hoàn thành



STT Họ và tên Năm sinh
Số 

CMND/hộ 
chiếu/thẻ

Ngày cấp Nơi cấp Quốc 
tịch

Cơ sở đào 
tạo

Hệ đào 
tạo

Trình độ 
chuyên môn Lĩnh vực cấp Hạng

Kết quả đánh 
giá đánh dấu 

(X) Lí do không đạt

Đạt Khôn
g đạt

Thiết kế xây 
dựng công 
trình- Khảo 
sát địa hình

III x

Cá nhân được giao 
nhiệm vụ thiết kế, 
không giao nhiệm 
khảo sát địa hình nên 
không đủ điều kiện 
kinh nghiệm.

Thiết kế xây 
dựng công 
trình, Khảo 
sát địa chất

III x
Không đúng chuyên 
ngành đào tạo theo 
quy định Phụ lục VI, 
NĐ 175

20
NGUYỄN 
VÕ THIÊN 

THƠ
05/07/1998 0540980003

41 26/12/2023

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học Xây 
dựng Miền 

Trung

Kỹ sư kỹ 
thuật xây 

dựng công 
trình giao 

thông

Thiết kế 
đường bộ III x

Cá nhân được phân 
công tham gia thiết 
kế 04 công trình 
nhưng không có tài 
liệu đính kèm để 
chứng minh cấp 
công trình và chứng 
minh công việc đã 
hoàn thành

Giám sát 
đường bộ III x

Cá nhân lấy kinh 
nghiệm thiết kế làm 
năng lực giám sát. 
Tuy nhiên thiết kế 
chưa đủ điều kiện.

21
PHẠM 
NGỌC 
KHUÊ

26/07/1972 0790820232
25 01/05/2021

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học 
Kiến trúc 

TP. Hồ Chí 
Minh

Chính 
quy

kiến trúc sư 
(kiến trúc 

công trình)

Khảo sát địa 

hình
III x

Chuyên ngành đào 
tạo không phù hợp 
theo quy định tại phụ 
lục VI, NĐ 175



STT Họ và tên Năm sinh
Số 

CMND/hộ 
chiếu/thẻ

Ngày cấp Nơi cấp Quốc 
tịch

Cơ sở đào 
tạo

Hệ đào 
tạo

Trình độ 
chuyên môn Lĩnh vực cấp Hạng

Kết quả đánh 
giá đánh dấu 

(X) Lí do không đạt

Đạt Khôn
g đạt

Định giá xây 

dựng
III X

Chuyên ngành đào 
tạo không phù hợp 
theo quy định tại phụ 
lục VI, NĐ 175

Thiết kế quy 

hoạch xây 

dựng

III X
Lĩnh vực đề nghị cấp 
không đúng theo 
Nghị định 178/2025 
ngày 01/7/2025

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

III X

Đề nghị cung cấp 
xác nhận của chủ 
đầu tư theo văn bản 
3492/SXD ngày 
07/4/2026 của Sở 
xây dựng

22 TRẦN DŨ 
KỲ 26/12/1999 0510990058

09 11/12/2024
Bộ 

Công 
An

Việt 
Nam

Đại học 
Kiến trúc 
TP.HCM

Chính 
quy

Kỹ sư ngành 
kỹ thuật cơ sở 

hạ tầng

Thiết kế Quy 
hoạch xây 

dựng
III x

Quyết định phân 
công cho cá nhân 
đảm nhận thiết kế 
quy hoạch xây dựng 
từ ngày 19/11/2024 
đến nay chưa đủ 02 
năm kinh nghiệm 
theo quy định tại 
điểm c khoản 2 điều 
79 NĐ 175.  Ngoài 
ra, hồ sơ không đính 
kèm các tài liệu 
chứng minh kinh 
nghiệm kê khai



STT Họ và tên Năm sinh
Số 

CMND/hộ 
chiếu/thẻ

Ngày cấp Nơi cấp Quốc 
tịch

Cơ sở đào 
tạo

Hệ đào 
tạo

Trình độ 
chuyên môn Lĩnh vực cấp Hạng

Kết quả đánh 
giá đánh dấu 

(X) Lí do không đạt

Đạt Khôn
g đạt

23 TRẦN LÊ 
MINH VIỆT 16/8/1996 0860960057

50 02/7/2021

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học Xây 
dựng Miền 

Tây

Chính 
quy

Kỹ thuật công 

trình xây dựng

Chứng chỉ 
hành nghề 

giám sát thi 
công thiết bị

III x

Tên lĩnh vực không 
đúng quy định , lĩnh 
vực đề nghị giám sát 
thiết bị không phù 
hợp với chuyên 
ngành đào tạo theo 
quy định tại phụ lục 
VI, NĐ 175

24
TRỊNH 
VIẾT 

DŨNG
20/09/1978 0010780438

48 26/08/2022

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học 
GTVT Hà 

Nội

Chính 
quy

Kỹ sư xây 
dựng cầu 

đường

Thiết kế xây 
dựng công 
trình - công 
trình đường 

sắt

I x

Cung cấp bảng điểm 
để làm rõ chuyên 
ngành đào tạo có 
liên quan đến công 
trình giao thông 
đường sắt hay không

25 TRƯỢNG 
CAO VIỄN 10/01/1986 0580860078

77 20/01/2025
Bộ 

Công 
An

Việt 
Nam

Đại Học Mở 
Thành Phố 

Hồ Chí 
Minh

Từ Xa

Kỹ Sư Công 
Nghệ Kỹ 

Thuật Công 
Trình Xây 

Dựng

Giám sát công 
tác xây dựng 

công trình
III x

Không đính kèm tài 
liệu chứng minh cấp 
công trình làm cơ sờ 
đánh giá năng lực

26 TRƯƠNG 
DUY PHÁT 26/10/1990 0750900057

53 29/06/2021

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại Học 
Kiến trúc 

Thành Phố 
Hồ Chí 
Minh

Chính 
quy

Kiến trúc sư - 
Quy hoạch 

vùng và đô thị

Thiết kế quy 
hoạch xây 

dựng
II x

Cá nhân làm chủ trì 
lập quy hoạch tổng 
mặt bằng 02 nhà 
xưởng và được 
UBND cấp huyện 
chấp thuận TMB nên 
quy mô không đủ 
điều kiện năng lực 
theo khoản 2 Điều 
81 NĐ 175

27 TRƯƠNG 
HỒNG BẮC 19/07/1974 0250740123

07 20/08/2021

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại Học 
Kiến trúc 

Thành Phố 
Hồ Chí 
Minh

Chính 
quy

Kỹ sư xây 
dựng

Kiến trúc 
công trình

Thiết kế quy 
hoạch xây 

dựng
II x

Cá nhân làm chủ trì 
lập quy hoạch tổng 
mặt bằng 02 nhà 
xưởng và được 
UBND cấp huyện 
chấp thuận TMB nên 



STT Họ và tên Năm sinh
Số 

CMND/hộ 
chiếu/thẻ

Ngày cấp Nơi cấp Quốc 
tịch

Cơ sở đào 
tạo

Hệ đào 
tạo

Trình độ 
chuyên môn Lĩnh vực cấp Hạng

Kết quả đánh 
giá đánh dấu 

(X) Lí do không đạt

Đạt Khôn
g đạt

quy mô không đủ 
điều kiện năng lực 
theo khoản 2 Điều 
81 NĐ 175

28
TRƯƠNG 
THANH 

TÂM

 08/12/197
3

0540730000
49 29/05/2021

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại Học 
Kiến trúc 
Hà Nội

Tại chức

 Kỹ sư xây 
dựng Dân 
dụng Công 

nghiệp

Giám sát công 
tác xây dựng 

công trình
II x

Không có tài liệu 
chứng minh công 
việc đã hoàn thành 
theo điểm đ khoản 1 
Điều 88 NĐ 175

29 VÕ MINH 
CƯƠNG 08/07/1994 0660940209

27 15/05/2022

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học 
Giao Thông 
Vận Tải TP. 

Hồ Chí 
Minh

Chính 
quy

Xây dựng dân 
dụng và công 

nghiệp

Giám sát công 
tác xây dựng 

công trình dân 
dụng, công 

nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

III x

Không đính kèm tài 
liệu chứng minh cấp 
công trình làm cơ sờ 
đánh giá năng lực

Quyết định giao 02 
nhiệm vụ vừa lập dự 
toán và giám sát thi 
công. Đề nghị cung 
cấp hợp đồng kinh tế 
làm rõ 

Định giá xây 
dựng III x

Không đính kèm tài 
liệu chứng minh cấp 
công trình làm cơ sờ 
đánh giá năng lực

Quyết định giao 02 
nhiệm vụ vừa lập dự 
toán và giám sát thi 
công. Đề nghị cung 
cấp hợp đồng kinh tế 
làm rõ



STT Họ và tên Năm sinh
Số 

CMND/hộ 
chiếu/thẻ

Ngày cấp Nơi cấp Quốc 
tịch

Cơ sở đào 
tạo

Hệ đào 
tạo

Trình độ 
chuyên môn Lĩnh vực cấp Hạng

Kết quả đánh 
giá đánh dấu 

(X) Lí do không đạt

Đạt Khôn
g đạt

30 CÙ QUỐC 
HÙNG 13/04/1991 0520910115

70 27/07/2022

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học 
Giao Thông 
Vận Tải TP. 

Hồ Chí 
Minh

Chính 
quy

Kỹ sư Kỹ 

thuật xây 

dựng công 

trình giao 

thông (xây 

dựng cầu 

đường)

Thiết kế xây 
dựng công 
trình - công 
trình đường 

bộ

I x

Định giá xây 
dựng I x

Hồ sơ không kê khai 
và  đính kèm tài liệu 
chứng minh thời 
gian kinh nghiệm 
tham gia công việc 
chưa đủ 07 năm trở 
lên theo quy định tại 
khoản điểm a khoản 
1 điều 79 NĐ 175 
nên không đủ điều 
kiện nâng hạng 1

31 ĐẶNG THẾ 
ANH 18/08/1977 0310770054

36 10/07/2021

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học Dân 
lập Hải 
Phòng

Chính 
quy

Kỹ sư xây 

dựng Dân 

dụng và Công 

nghiệp

Thiết kế kết 
cấu công trình I x

Không có tài liệu 
chứng minh cấp 
công trình, chứng 
minh công việc đã 
hoàn thành, chứng 
minh mối liên quan 
giữa cá nhân, đơn vị 
tư vấn với dự án 
thực hiện

32 HUỲNH 
TẤN BỬU 26/03/2000 0522000042

61 13/03/2025
Bộ 

Công 
An

Việt 
Nam

Đại học 
Giao Thông 
Vận Tải TP. 

Hồ Chí 
Minh

Kỹ sư kỹ 

thuật kết cấu 

công trình

Giám sát công 
tác xây dựng 

công trình
III x

Các Quyết định phân 
công nhiệm vụ do 
đơn vị thi công bổ 
nhiệm nên không có 
kinh nghiệm về giám 
sát



STT Họ và tên Năm sinh
Số 

CMND/hộ 
chiếu/thẻ

Ngày cấp Nơi cấp Quốc 
tịch

Cơ sở đào 
tạo

Hệ đào 
tạo

Trình độ 
chuyên môn Lĩnh vực cấp Hạng

Kết quả đánh 
giá đánh dấu 

(X) Lí do không đạt

Đạt Khôn
g đạt

33 LÊ MINH 
ĐẠO 10/02/1977 0400770244

11 20/01/2022

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học 
Giao Thông 
Vận Tải Hà 

Nội

Chính 
quy

Kỹ thuật Xây 
dựng cầu 
đường

Quản lý dự án III x

Quyết định giao 
nhiệm vụ tham gia 
quản lý dự án vào 
ngày 22/11/2024 đến 
nay chưa đủ 02 năm 
kinh nghiệm

34
PHẠM 
NGỌC 
MINH

09/12/1984 0750840196
96 04/12/2024

Bộ 
Công 
An

Việt 
Nam

Đại học dân 
lập Văn 

Lang

Chính 
quy Kiến trúc sư

Thiết kế kiến 
trúc công trình I X

Cá nhân chưa có 
chứng chỉ sát hạch 
kiến trúc

35 LÊ QUANG 
QUÝ 07/7/1992 0380920346

79 15/08/2022

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học Lạc 
Hồng

Chính 
quy

Kỹ thuật công 

trình xây dựng

Thiết kế kết 
cấu công trình III x

Cá nhân đã tham gia 
thiết kế kết cấu 01 
công trình cấp 3 nên 
không đũ điều kiện 
kinh nghiệm theo 
khoản 3 Điều 82 NĐ 
175

36 LÊ VĂN 
HÒA 10/07/1997 0540970056

66 07/06/2025
Bộ 

Công 
An

Việt 
Nam

Đại học Sư 
phạm Kỹ 
thuật TP. 
Hồ Chí 
Minh

Kỹ sư Công 

nghệ Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

x

Không có tài liệu 
chứng minh cấp 
công trình nên ko có 
cơ sở đánh giá năng 
lực

37
LƯƠNG 

ĐÌNH 
MINH

14/12/1980 0400800308
13 12/08/2021

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học 
Kiến trúc 
Hà Nội

Chính 
quy

Kỹ sư Xây 

dựng dân 

dụng công 

nghiệp

Giám sát công 
tác xây dựng 

công trình
I x

BBNT hoàn thành 
công trình phần giám 
sát không có tên 
giám sát trưởng, nên 
không có cơ sở đánh 
giá cá nhân đã hoàn 
thành công việc



STT Họ và tên Năm sinh
Số 

CMND/hộ 
chiếu/thẻ

Ngày cấp Nơi cấp Quốc 
tịch

Cơ sở đào 
tạo

Hệ đào 
tạo

Trình độ 
chuyên môn Lĩnh vực cấp Hạng

Kết quả đánh 
giá đánh dấu 

(X) Lí do không đạt

Đạt Khôn
g đạt

38
LƯƠNG 
QUỐC 
VIÊN

16/11/1988 0640880090
20 28/6/2021

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại Học Mở 
Thành Phố 

Hồ Chí 
Minh

Từ Xa

Kỹ Sư Công 

Nghệ Kỹ 

Thuật Công 

Trình Xây 

Dựng

Giám sát công 
tác xây dựng 

công trình
III x

Cá nhân được giao 
nhiệm vụ Chỉ huy 
trưởng công trường 
thi công xây dựng 
nên không đủ điều 
kiện theo khoản 3 
Điều 83 NĐ 175.

39
MAI 

HOÀNG 
PHI

01/01/1983 0740830081
95 28/6/2021

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại Học 
Dân lập 

Bình Dương

Kỹ sư xây 

dựng

Chứng chỉ 
hành nghề 

giám sát thi 
công thiết bị

III x
Tên lĩnh vực đề nghị 
không có trong danh 
mục quy định tại phụ 
lục VI, NĐ 175

40
NGUYỄN 

KIM 
HOÀNG

27/06/1995 0700950040
81 27/12/2024

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học 
Giao Thông 
Vận Tải TP. 

Hồ Chí 
Minh

Chính 
quy

Kỹ sư xây 

dựng cầu hầm

Giám sát công 
tác xây dựng 

công trình
III x

Cá nhân tham gia 
giám sát  do đơn vị 
thi công bổ nhiệm 
không đúng quy định 
tại khoản 3 Điều 83 
NĐ 175

Thiết kế xây 
dựng công 
trình Cầu – 

hầm

III x

Thiết kế xây 
dựng công 

trình Đường 
bộ

III x

Các quyết định giao 
việc cho nhân sự 
tham gia thực hiện 
hợp đồng kinh tế số 
137/2024/HĐ-TV và 
số 47/2023/HĐ-TV-
BQLDA….nhưng 
không ghi cụ thể tên 
dự án thực hiện. Các 
tài liệu đính kèm 
không đầy đủ thông 
tin, không trùng 
khớp dự liệu với 
quyết định nên 
không có cơ sở để 
đánh giá năng lực



STT Họ và tên Năm sinh
Số 

CMND/hộ 
chiếu/thẻ

Ngày cấp Nơi cấp Quốc 
tịch

Cơ sở đào 
tạo

Hệ đào 
tạo

Trình độ 
chuyên môn Lĩnh vực cấp Hạng

Kết quả đánh 
giá đánh dấu 

(X) Lí do không đạt

Đạt Khôn
g đạt

Thiết kế xây 
dựng công 

trình Khảo sát 
địa hình

III x

Cá nhân được giao 
nhiệm vụ thiết kế, 
không giao nhiệm 
khảo sát địa hình nên 
không đủ điều kiện 
kinh nghiệm.

Thiết kế xây 
dựng công 

trình Khảo sát 
địa chất

III x
Không đúng chuyên 
ngành đào tạo theo 
quy định Phụ lục VI, 
NĐ 175

41
NGUYỄN 

MAI 
QUỲNH

05/09/1998 0461980082
68 24/03/2023

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học 
Kiến trúc 

Thành Phố 
Hồ Chí 
Minh

Quy hoạch 

vùng và đô thị

Lập thiết kế 
quy hoạch xây 

dựng
III x

Cá nhân tham gia lập 
TK quy hoạch từ 
ngày 10/3/2025 
(Quyết định số 
01/QĐ-BTIC) đến 
nay chưa đủ 02 năm 
kinh nghiệm theo 
quy định tại điểm c 
Khoản 2 điều 79 NĐ 
175

42 NGUYỄN 
QUỐC BẢO 09/11/1992 0490830148

46 27/01/2022

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học Sư 
phạm Kỹ 

thuật Thành 
Phố Hồ Chí 

Minh

Vừa làm 
vừa học

Kỹ sư Công 

nghệ kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Giám sát công 
tác xây dựng 

công trình
I x

Cá nhân tốt nghiệp 
đại học năm 2019, 
có CCHN giám sát 
hạng II từ ngày 
11/6/2021, các quyết 
định cửa làm giám 
sát trưởng tháng 
6/2023 đến nay chưa 
đủ 07 năm kinh 
nghiệm để nâng 
hạng 1



STT Họ và tên Năm sinh
Số 

CMND/hộ 
chiếu/thẻ

Ngày cấp Nơi cấp Quốc 
tịch

Cơ sở đào 
tạo

Hệ đào 
tạo

Trình độ 
chuyên môn Lĩnh vực cấp Hạng

Kết quả đánh 
giá đánh dấu 

(X) Lí do không đạt

Đạt Khôn
g đạt

43
NGUYỄN 
QUỲNH 
THOA

16/03/2000 0513000050
06 10/04/2025

Bộ 
Công 
An

Việt 
Nam

Đại học 
GTVT Hà 

Nội

Chính 
quy

Kỹ sư Kinh tế 

xây dựng

Định giá xây 
dựng III x

Không có tài liệu 
chứng minh cấp 
công trình, công việc 
tham gia đã hoàn 
thành.

44
NGUYỄN 
THANH 

BÌNH
10/06/1993 0750930219

66 31/08/2021

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại Học 
ThỦ Dầu 
Một Bình 

Dương

Chính 
quy

Kiến trúc sư - 

Kiến trúc 

công trình

Thiết kế quy 
hoạch xây 

dựng
III x

Cá nhân tham gia lập 
quy hoạch tổng mặt 
bằng và được UBND 
cấp huyện chấp 
thuận, tuy nhiên để 
đủ điều kiện theo 
quy định tại khoản 
3Điều 81 NĐ 175, 
dự án phải có quy 
mô do UBND cấp 
huyện phê duyệt.

45
NGUYỄN 
THANH 
QUÂN

21/03/1994 8009400652
5 13/02/2022

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học 
GTVT 

Thành Phố 
Hồ Chí 
Minh

Chính 
quy

Kỹ sư xây 

dựng công 

trình giao 

thông

Thiết kế xây 
dựng công 
trình Cầu – 

hầm

III x

Thiết kế xây 
dựng công 

trình Đường 
bộ

III x

Các quyết định giao 
việc cho nhân sự 
tham gia thực hiện 
hợp đồng kinh tế số 
137/2024/HĐ-TV và 
số 47/2023/HĐ-TV-
BQLDA….nhưng 
không ghi cụ thể tên 
dự án thực hiện. Các 
tài liệu đính kèm 
không đầy đủ thông 
tin, không trùng 
khớp dự liệu với 
quyết định nên 
không có cơ sở để 
đánh giá năng lực



STT Họ và tên Năm sinh
Số 

CMND/hộ 
chiếu/thẻ

Ngày cấp Nơi cấp Quốc 
tịch

Cơ sở đào 
tạo

Hệ đào 
tạo

Trình độ 
chuyên môn Lĩnh vực cấp Hạng

Kết quả đánh 
giá đánh dấu 

(X) Lí do không đạt

Đạt Khôn
g đạt

Thiết kế xây 
dựng công 

trình Khảo sát 
địa hình

III x

Cá nhân được giao 
nhiệm vụ thiết kế, 
không giao nhiệm 
khảo sát địa hình nên 
không đủ điều kiện 
kinh nghiệm.

Thiết kế xây 
dựng công 

trình Khảo sát 
địa chất

III x
Không đúng chuyên 
ngành đào tạo theo 
quy định Phụ lục VI, 
NĐ 175

46

NGUYỄN 
THỊ 

PHƯƠNG 
NGHI

06/05/1977 0751770005
10 21/03/2022

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học 
Bách Khoa 
Thành Phố 

Hồ Chí 
Minh

Chính 
quy

Kỹ sư - Kỹ 

thuật xây 

dựng

Thiết kế quy 
hoạch xây 

dựng (Hạ tầng 
kỹ thuật cấp 
nước, thoát 

nước và xử lý 
nước thải)

III x

Cá nhân tham gia lập 
quy hoạch tổng mặt 
bằng và được UBND 
cấp huyện chấp 
thuận, tuy nhiên để 
đủ điều kiện theo 
quy định tại khoản 
3Điều 81 NĐ 175, 
dự án phải có quy 
mô do UBND cấp 
huyện phê duyệt.

47
NGUYỄN 
TRỌNG 

THƯỜNG
06/07/1992 0420920178

87 01/03/2022

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại Học 
Thủy Lợi 
Hà Nội

Chính 
quy

Kỹ Sư – 

Ngành Cấp 

thoát nước

Giám sát công 
tác lắp đặt 

thiết bị công 
trình

III x
Không có tài liệu 
đính kèm để chứng 
minh cấp công trình.

48 NGUYỄN 
VĂN BÌNH 29/09/1994 0540940094

74 07/06/2023

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học 
GTVT 

Thành Phố 
Hồ Chí 
Minh

Chính 
quy

Kỹ sư Kỹ 

thuật công 

trình xây dựng 

(Kỹ thuật kết 

Định giá xây 
dựng III x

Cá nhân tham gia lập 
dự toán từ ngày 
28/3/2025 đến nay 
chưa đủ 02 năm kinh 
nghiệm theo quy 
định tại điểm c 
khoản 2 Điều 79 NĐ 



STT Họ và tên Năm sinh
Số 

CMND/hộ 
chiếu/thẻ

Ngày cấp Nơi cấp Quốc 
tịch

Cơ sở đào 
tạo

Hệ đào 
tạo

Trình độ 
chuyên môn Lĩnh vực cấp Hạng

Kết quả đánh 
giá đánh dấu 

(X) Lí do không đạt

Đạt Khôn
g đạt

cấu công 

trình)

175

49 THẠCH 
MA KA RA 13/03/1992 0840920101

05 12/08/2022

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học 
GTVT 

Thành Phố 
Hồ Chí 
Minh

Chính 
quy

Kỹ sư xây 

dựng công 

trình giao 

thông (Xây 

dựng cầu 

đường)

Giám sát công 
tác xây dựng 

công trình
III x

Cá nhân tham gia 
giám sát  do đơn vị 
thi công bổ nhiệm 
không đúng quy định 
tại khoản 3 Điều 83 
NĐ 175

Thiết kế xây 
dựng công 
trình Cầu – 

hầm

III x

Thiết kế xây 
dựng công 

trình Đường 
bộ

III x

Các quyết định giao 
việc cho nhân sự 
tham gia thực hiện 
hợp đồng kinh tế số 
137/2024/HĐ-TV và 
số 47/2023/HĐ-TV-
BQLDA….nhưng 
không ghi cụ thể tên 
dự án thực hiện. Các 
tài liệu đính kèm 
không đầy đủ thông 
tin, không trùng 
khớp dự liệu với 
quyết định nên 
không có cơ sở để 
đánh giá năng lực



STT Họ và tên Năm sinh
Số 

CMND/hộ 
chiếu/thẻ

Ngày cấp Nơi cấp Quốc 
tịch

Cơ sở đào 
tạo

Hệ đào 
tạo

Trình độ 
chuyên môn Lĩnh vực cấp Hạng

Kết quả đánh 
giá đánh dấu 

(X) Lí do không đạt

Đạt Khôn
g đạt

Thiết kế xây 
dựng công 

trình Khảo sát 
địa hình

III X

Cá nhân được giao 
nhiệm vụ thiết kế, 
không giao nhiệm 
khảo sát địa hình nên 
không đủ điều kiện 
kinh nghiệm.

Thiết kế xây 
dựng công 

trình Khảo sát 
địa chất

III X
Không đúng chuyên 
ngành đào tạo theo 
quy định Phụ lục VI, 
NĐ 175

50 TRẦN 
NHẬT HẠ 25/6/2000 0723000055

45 04/02/2025
Bộ 

Công 
An

Việt 
Nam

Đại học 
GTVT Hà 

Nội

Kỹ sư Ngành 

Kỹ thuật xây 

dựng công 

trình giao 

thông

Khảo sát địa 
hình III x

Thiết kế công 
trình giao 

thông đường 
bộ

III x

Thiết kế công 
trình giao 
thông cầu

III x

Không có tài liệu 
đính kèm chứng 
minh cấp công trình 
nên không có cơ sở 
để đánh giá năng lực



STT Họ và tên Năm sinh
Số 

CMND/hộ 
chiếu/thẻ

Ngày cấp Nơi cấp Quốc 
tịch

Cơ sở đào 
tạo

Hệ đào 
tạo

Trình độ 
chuyên môn Lĩnh vực cấp Hạng

Kết quả đánh 
giá đánh dấu 

(X) Lí do không đạt

Đạt Khôn
g đạt

Định giá xây 
dựng III x

51 TRẦN VĂN 
THÁI 16/8/1982 0740820084

81 01/9/2021

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học 
Bình Dương

Chính 
quy

Kỹ sư xây 

dựng (dân 

dụng và công 

nghiệp)

Chứng chỉ 
hành nghề 

giám sát thi 
công thiết bị

III x

Tên lĩnh vực đề nghị 
cấp không có trogn 
danh mục quy định 
tại Phụ lục VI, NĐ 
175

52
TRƯƠNG 
QUANG 

TÂN
11/10/1985 0460850089

54 22/09/2025
Bộ 

Công 
An

Việt 
Nam

Đại học 
Kiến trúc 
Hà Nội

Chính 
quy

Kỹ sư Xây 

dựng công 

trình ngầm đô 

thị

Giám sát công 
tác xây dựng 

công trình
I x

Đề nghị cung cấp 
xác nhận của chủ 
đầu tư theo văn bản 
3492/SXD ngày 
07/4/2026 của Sở 
xây dựng

53 VÕ VIẾT 
THỦY 22/10/1973 0490730092

64 20/08/2021

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học 
GTVT Hà 

Nội

Chính 
quy

Kỹ sư Xây 

dựng cầu 

đường

Thiết kế quy 
hoạch xây 
dựng (giao 

thông)

III x

Cá nhân tham gia lập 
quy hoạch tổng mặt 
và được UBND cấp 
huyện chấp thuận 
TMB nên quy mô 
không đủ điều kiện 
năng lực theo khoản 
3Điều 81 NĐ 175

54 NGUYỄN 
HOÀI NAM 28/09/1992 0420920180

57 21/12/2021.

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học 
Thuỷ Lợi 
Hà Nội

Chính 
quy

Chuyên ngành 
Cấp thoát 

nước

Giám sát công 
tác xây dựng 

dân dụng công 
nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

II x
 Tên lĩnh vực đề 
nghị không đúng 
theo Nghị định 
178/2025



STT Họ và tên Năm sinh
Số 

CMND/hộ 
chiếu/thẻ

Ngày cấp Nơi cấp Quốc 
tịch

Cơ sở đào 
tạo

Hệ đào 
tạo

Trình độ 
chuyên môn Lĩnh vực cấp Hạng

Kết quả đánh 
giá đánh dấu 

(X) Lí do không đạt

Đạt Khôn
g đạt

55 NGUYỄN 
HOÀI NAM 28/09/1992 0420920180

57 21/12/2021

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học 
Thủy Lợi 
Hà Nội

Chính 
quy

Cấp thoát 

nước
Quản lý dự án II x

Đề nghị cung cấp 
xác nhận của chủ 
đầu tư theo văn bản 
3492/SXD ngày 
07/4/2026 của Sở 
xây dựng

56
NGUYỄN 

ĐỨC 
THỊNH

05/05/2000 0802000024
63 28/04/2021

Cục 
CSQLH

C về 
TTXH

Việt 
Nam

Đại học 
Kiến trúc 

TP. Hồ Chí 
Minh

Chính 
quy

kiến trúc sư 
quy hoạch 

vùng và đô thị

Khảo sát địa 
hình III x

Chuyên ngành đào 
tạo không phù hợp 
theo quy định tại phụ 
lục VI, NĐ 175

Thiết kế quy 
hoạch xây 

dựng
III x

Lĩnh vực đề nghị cấp 
không đúng theo 
Nghị định 178/2025 
ngày 01/7/2025
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